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Trường Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Học kỳ 2

Năm học2024-2025

Lớp 10.1

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Toán học CĐ Toán Ngữ văn

2 Sinh hoạt

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

3
Giáo dục thể 

chất
Hóa học Hóa học Toán học Ngoại ngữ

4
Giáo dục thể 

chất
Vật lí Vật lí Ngữ văn Lịch sử

5

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

CĐ Hoá Sinh học CĐ Văn Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

4

5

Lớp 10.2

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Sinh học Toán học Ngữ văn

2 Sinh hoạt Sinh học Hóa học CĐ Toán Ngữ văn

3
Giáo dục thể 

chất
Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4
Giáo dục thể 

chất
Vật lí CĐ Hoá Toán học Toán học

5 Lịch sử CĐ Văn Vật lí

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
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3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Tin học

4

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Tin học

5

Lớp 10.3

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Sinh học Ngoại ngữ
Giáo dục thể 

chất

2 Sinh hoạt Lịch sử CĐ Toán Ngoại ngữ
Giáo dục thể 

chất

3 CĐ Văn Ngữ văn Toán học Công nghệ CĐ Sinh

4 Ngữ văn

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học Ngữ văn

5 Hóa học Sinh học Công nghệ Toán học Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Tin học

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Tin học

3

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

4

5

Lớp 10.4

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

2 Sinh hoạt Hóa học Hóa học Lịch sử Ngữ văn

3 Toán học Ngữ văn Công nghệ Toán học Toán học

4 Sinh học
Giáo dục thể 

chất
CĐ Toán

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

CĐ Văn

5 Ngoại ngữ
Giáo dục thể 

chất
CĐ Sinh

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Sinh học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh
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2 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
4

5

Lớp 10.5

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Giáo dục thể 

chất
Ngoại ngữ Toán học Toán học

2 Sinh hoạt
Giáo dục thể 

chất
Ngoại ngữ Toán học Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Sinh học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn CĐ Lí

4 Vật lí Lịch sử CĐ Văn Ngữ văn Vật lí

5 Sinh học Công nghệ CĐ Toán Công nghệ

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Tin học

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Tin học

5

Lớp 10.6

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Giáo dục thể 

chất
Vật lí Lịch sử Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt
Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học Toán học

3 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn CĐ Văn Sinh học

4 Toán học Sinh học Công nghệ Công nghệ

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

5 CĐ Toán Vật lí CĐ Lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ

Buổi chiều
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Tin học

4 Tin học

5

Lớp 10.7

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lí
Giáo dục thể 

chất
Địa lí Ngữ văn

2 Sinh hoạt Hóa học
Giáo dục thể 

chất
Ngoại ngữ Ngữ văn

3 CĐ Toán Lịch sử Địa lí

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Toán học

4 Toán học CĐ Địa

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

CĐ Văn Ngoại ngữ

5 Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Hóa học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Tin học

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

5

Lớp 10.8

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO
Giáo dục thể 

chất
CĐ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt
Giáo dục thể 

chất
Vật lí Ngữ văn Hóa học
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3 Ngoại ngữ Địa lí

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

CĐ Địa Ngữ văn

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học Toán học Địa lí Vật lí

5 Toán học Lịch sử Hóa học Ngoại ngữ CĐ Văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

4

5

Lớp 10.9

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn
Giáo dục thể 

chất
Công nghệ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

2 Sinh hoạt Ngữ văn
Giáo dục thể 

chất

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Công nghệ

3 Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

4 Địa lí Ngoại ngữ CĐ Địa Địa lí Toán học

5 CĐ Toán Ngữ văn Toán học Toán học CĐ Văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

3 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

5

Lớp 10.10

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Toán học

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Giáo dục thể 

chất

2 Sinh hoạt Ngữ văn Địa lí CĐ Địa
Giáo dục thể 

chất

3 Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

CĐ Văn

4 Ngoại ngữ Công nghệ Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ

5 CĐ Toán

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Công nghệ Ngữ văn Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Tin học

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

5

Lớp 10.11

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Toán học Toán học Toán học

2 Sinh hoạt Ngữ văn Ngoại ngữ

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

CĐ GDKTPL

3
Giáo dục thể 

chất
Ngoại ngữ CĐ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

4
Giáo dục thể 

chất
Địa lí Công nghệ Lịch sử Công nghệ

5

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

CĐ Văn Địa lí

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

2 Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp
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4

5

Lớp 10.12

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán học
Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn

2 Sinh hoạt Ngoại ngữ
Giáo dục thể 

chất
Công nghệ Ngữ văn

3 Toán học CĐ Toán Toán học Công nghệ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

4

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ

5 Địa lí Lịch sử Ngoại ngữ CĐ GDKTPL CĐ Văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

2

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

3 Tin học

4 Tin học

5

Lớp 11.1

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học CĐ Hoá Ngữ văn Tin học

2 Sinh hoạt Vật lí

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngữ văn Toán học

3 Toán học Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí

4 Sinh học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ Lịch sử Sinh học

5 Tin học CĐ Lí Ngữ văn Toán học CĐ Sinh

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục thể 

chất
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3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục thể 

chất

4

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Lịch sử

5

Lớp 11.2

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Toán học CĐ Lí

2 Sinh hoạt Ngữ văn Sinh học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hóa học

3 Tin học Tin học Vật lí Ngoại ngữ CĐ Hoá

4 Toán học Hóa học Ngữ văn Toán học Sinh học

5 Vật lí Ngoại ngữ CĐ Sinh Lịch sử Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2
Giáo dục thể 

chất
Lịch sử

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

4

5

Lớp 11.3

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Toán học

2 Sinh hoạt Ngữ văn Tin học Toán học Tin học

3 Hóa học

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Sinh học Công nghệ CĐ Sinh

4 CĐ Toán Công nghệ Hóa học Ngoại ngữ CĐ Hoá

5 Ngữ văn Sinh học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Lịch sử Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất
Lịch sử
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2
Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

3

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

4

5

Lớp 11.4

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO CĐ Sinh Ngữ văn Tin học CĐ Lí

2 Sinh hoạt Công nghệ Ngữ văn Lịch sử Ngoại ngữ

3 Sinh học Vật lí

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Toán học Toán học

4 Vật lí Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5 Sinh học Tin học Công nghệ CĐ Toán Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục thể 

chất

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Lịch sử

4

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

5

Lớp 11.5

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn Toán học Hóa học

2 Sinh hoạt Vật lí Ngữ văn Toán học Vật lí

3 CĐ Lí Công nghệ Công nghệ CĐ Toán Toán học

4 Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Tin học Lịch sử

5 Ngoại ngữ

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Hóa học Ngữ văn CĐ Hoá

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1



322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354
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2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Lịch sử

3
Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4
Giáo dục thể 

chất

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

5

Lớp 11.6

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Toán học

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Sinh hoạt Công nghệ CĐ Toán Ngoại ngữ Toán học

3 Ngoại ngữ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Toán học Tin học Ngoại ngữ

4 Địa lí

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn

5 CĐ Văn CĐ Địa Tin học Công nghệ Ngữ văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3
Giáo dục thể 

chất

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4
Giáo dục thể 

chất
Lịch sử

5

Lớp 11.7

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Công nghệ Địa lí Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Lịch sử

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ Toán học

3 Địa lí Công nghệ Ngữ văn Toán học Tin học

4 Ngữ văn Ngữ văn Tin học Toán học

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật



355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389
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5 Ngoại ngữ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

CĐ Văn CĐ Địa CĐ Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Lịch sử

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

3
Giáo dục thể 

chất

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

4
Giáo dục thể 

chất

5

Lớp 11.8

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn

2 Sinh hoạt Công nghệ Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn

3

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngữ văn Công nghệ CĐ GDKTPL Ngoại ngữ

4 CĐ Toán Lịch sử

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Địa lí Toán học

5 Toán học Địa lí CĐ Văn Ngoại ngữ Tin học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục thể 

chất

2

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục thể 

chất

3

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Lịch sử

4

5

Lớp 11.9

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Lịch sử Ngữ văn Địa lí CĐ GDKTPL



390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421
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2 Sinh hoạt

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ

3 Toán học Địa lí CĐ Toán Toán học

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

4 Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ CĐ Văn Toán học

5

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Công nghệ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Tin học Công nghệ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất
Lịch sử

2
Giáo dục thể 

chất

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4

5

Lớp 12.1

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Vật lí

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Sinh học

2 Sinh hoạt Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Tin học Ngoại ngữ

3 Toán học Vật lí Sinh học Ngữ văn Lịch sử

4 Hóa học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hóa học

5 Toán học

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Tin học Ngoại ngữ Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Lí

2 CĐ Hóa CĐ Sinh

3
Giáo dục thể 

chất

4
Giáo dục thể 

chất

5

Lớp 12.2



424

425

426

427

428

429

430
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432

433
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436

437

438

439

440

441
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446

447

448
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450
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454
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456

457

458

459

460
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462
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Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Lịch sử Toán học Ngữ văn Hóa học

2 Sinh hoạt Tin học Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Vật lí Sinh học

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn

4 Ngoại ngữ Vật lí Sinh học Ngoại ngữ Toán học

5 Toán học Hóa học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Lí

2 CĐ Hóa

3 CĐ Sinh
Giáo dục thể 

chất

4
Giáo dục thể 

chất

5

Lớp 12.3

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Tin học Vật lí Ngữ văn

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

2 Sinh hoạt

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Toán học Sinh học Tin học Ngoại ngữ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Toán học Vật lí

5 Hóa học Sinh học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Hóa
Giáo dục thể 

chất

2 CĐ Lí
Giáo dục thể 

chất

3 CĐ Sinh

4

5

Lớp 12.4

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng
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484
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lí Tin học Ngữ văn Toán học

2 Sinh hoạt Hóa học Sinh học Ngữ văn Hóa học

3 Lịch sử Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

4 Vật lí

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ

5 Ngoại ngữ Tin học

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Toán học Sinh học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ Hóa

2 CĐ Sinh

3 CĐ Lí
Giáo dục thể 

chất

4
Giáo dục thể 

chất

5

Lớp 12.5

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lí Hóa học Tin học Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Sinh học Ngoại ngữ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học

3

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Hóa học Vật lí

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Sinh học

4 Ngữ văn Tin học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngoại ngữ Ngữ văn

5 Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Toán học Lịch sử Toán học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất
CĐ Sinh

2
Giáo dục thể 

chất
CĐ Lí

3 CĐ Hóa

4

5

Lớp 12.6
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510
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Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Công nghệ Toán học

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

2 Sinh hoạt Vật lí Toán học

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngoại ngữ

3 Ngoại ngữ Lịch sử Toán học Địa lí Ngữ văn

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Địa lí Vật lí

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Ngữ văn

5

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Giáo dục thể 

chất

2 CĐ Địa
Giáo dục thể 

chất

3 CĐ GDKTPL CĐ Sử

4

5

Lớp 12.7

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Công nghệ Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Sinh hoạt Địa lí Hóa học Ngữ văn

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

3

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Toán học Lịch sử Công nghệ

4

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Hóa học Toán học Ngoại ngữ Toán học

5 Ngữ văn

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngoại ngữ

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 CĐ GDKTPL

3
Giáo dục thể 

chất
CĐ Địa

4
Giáo dục thể 

chất
CĐ Sử
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544
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546
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552
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5

Lớp 12.8

Có tác dụng từ ngày 03/02/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Toán học Ngoại ngữ Công nghệ

2 Sinh hoạt

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Ngoại ngữ

Giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh

Toán học

3

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Công nghệ Toán học Địa lí Ngoại ngữ

4 Sinh học Ngữ văn

Nội dung 

giáo dục của 

địa phương

Ngữ văn

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

5

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

Địa lí Ngữ văn Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CĐ GDKTPL

2 CĐ Sử CĐ Địa

3
Giáo dục thể 

chất

4
Giáo dục thể 

chất

5


